
DANH SÁCH
Các xã thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 để áp dụng Bộ tiêu chí quốc gia về 

nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      tháng 4 năm 2026 
của UBND tỉnh Ninh Bình)

STT Tên, nhóm xã Ghi chú
Tổng số 97 xã, trong đó:

I
Xã nhóm 1 (xã liền kề đô thị hiện hữu và có định hướng phát triển 
thành đô thị hoặc xã có tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu 
kinh tế dưới 10%, hoặc xã được định hướng là đô thị mới)

1 Bình Lục
2 Bình Mỹ
3 Bình Sơn
4 Liêm Hà
5 Tân Thanh
6 Thanh Bình
7 Thanh Liêm
8 Bắc Lý
9 Vĩnh Trụ
10 Nhân Hà
11 Nam Lý
12 Nam Trực
13 Nam Hồng
14 Minh Tân
15 Hiển Khánh
16 Vụ Bản
17 Liên Minh
18 Ý Yên
19 Yên Đồng
20 Vạn Thắng
21 Vũ Dương
22 Tân Minh
23 Phong Doanh
24 Cổ Lễ
25 Cát Thành
26 Quang Hưng
27 Ninh Cường
28 Xuân Trường
29 Xuân Hưng
30 Hải Hậu
31 Hải Tiến
32 Hải Hưng



2

STT Tên, nhóm xã Ghi chú
33 Hải Quang
34 Hải Xuân
35 Hải Thịnh
36 Giao Hòa
37 Giao Thủy
38 Giao Phúc
39 Giao Hưng
40 Giao Bình
41 Giao Ninh
42 Nghĩa Hưng
43 Quỹ Nhất
44 Nghĩa Lâm
45 Rạng Đông
46 Gia Viễn
47 Đại Hoàng
48 Gia Vân
49 Gia Trấn
50 Nho Quan
51 Quỳnh Lưu
52 Yên Khánh
53 Khánh Nhạc
54 Yên Mô
55 Yên Từ
56 Yên Mạc
57 Kim Sơn
58 Quang Thiện
59 Phát Diệm
60 Lai Thành
61 Định Hóa
62 Bình Minh
II Xã nhóm 2 (là xã không thuộc nhóm 1, nhóm 3)
1 Bình An
2 Bình Giang
3 Thanh Lâm
4 Lý Nhân
5 Nam Xang
6 Trần Thương
7 Nam Minh
8 Nam Đồng
9 Nam Ninh
10 Yên Cường
11 Ninh Giang
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STT Tên, nhóm xã Ghi chú
12 Trực Ninh
13 Minh Thái
14 Xuân Giang
15 Xuân Hồng
16 Hải Anh
17 Hải An
18 Giao Minh
19 Đồng Thịnh
20 Nghĩa Sơn
21 Hồng Phong
22 Gia Hưng
23 Gia Phong
24 Gia Lâm
25 Gia Tường
26 Cúc Phương
27 Thanh Sơn
28 Khánh Thiện
29 Khánh Hội
30 Khánh Trung
31 Đồng Thái
32 Chất Bình
33 Kim Đông

III
Xã nhóm 3 (là xã khu vực II và xã khu vực III thuộc địa bàn vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được cấp có thẩm quyền 
phân định theo quy định)

1 Phú Long

2 Phú Sơn

Xã khu vực II vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi 
(theo Quyết định số 60/QĐ-
BDTTG ngày 29/01/2026 của 
Bộ Dân tộc và Tôn giáo)
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